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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,498.26 -4.08 -0.27 24,833.51

1,497.44 -8.15 -0.54 6,297.47

2,231.82 2.84 0.13 11,416.97

2,261.28 24.82 1.11 5,334.10

1,499.19 -5.25 -0.35 17,714.44

1,546.50 -3.24 -0.21 23,048.54

2,558.60 -4.59 -0.18 25,470.88

2,049.73 1.74 0.08 581.78

929.87 -2.10 -0.23 2,374.43

763.78 -1.43 -0.19 392.95

1,644.72 -11.78 -0.71 3,711.75

1,903.61 31.50 1.68 61.95

1,191.93 17.13 1.46 5,507.39

2,613.89 -9.23 -0.35 298.09

2,784.08 -4.18 -0.15 3,767.98

1,883.82 -5.15 -0.27 6,004.85

1,007.43 2.04 0.20 334.91

2,022.68 10.89 0.54 3,015.77

2,196.65 -16.45 -0.74 3,110.20

2,199.11 -16.85 -0.76 3,034.79

2,251.96 -4.08 -0.18 4,574.20

2,527.99 -10.84 -0.43 11,537.80

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HQC 49,901,800 UDC 6.99% PGI -15.75%

2 HAG 26,820,100 TMS 6.99% MCP -6.45%

3 FLC 26,227,400 BCG 6.98% CMV -5.91%

4 DXG 21,901,500 REE 6.98% GMH -5.58%

5 AAA 19,729,800 TDW 6.97% TTE -5.56%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

3.51% 4.57%

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

27,547,000 35,893,408 -8,346,408

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

753,772,900 23,654

Thỏa thuận 31,140,231 1,180

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 784,913,131 24,834

VNDIAMOND

VNFINLEAD

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

5.89% 6.35%

STT

1 DXG 4,462,900 DGC 558,408,550 STB

2 HPG 3,344,300 DXG 206,695,850 VHM

3 MBB 3,068,300 VNM 201,848,932 CTG

4 VNM 2,674,408 HPG 155,967,015 VRE

5 DGC 2,482,400 VHM 147,390,800 KBC

STT Mã CK

1 SAB

2 SMC

3 HBC

4 BTP

5 SGN

6 D2D

7 IMP

8 LBM

9 LBM

10 SKG

11 TLG

12 VTB

13 ACC

14 MSB

15 TNT

16 AMD

17 DCM

18 MBB

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,462 1,576 -115

BTP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2022 tại trụ sở công ty.

HBC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2022 tại Rex Hotel - 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

D2D giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

26/04/2022 tại TTHN Golden Place, 04-06 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

SGN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 04/2022.

3. Sự kiện doanh nghiệp

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

63,466,230

LBM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 14/04/2022.

29,140,900

25,804,166

14,775,600

14,670,600

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

IMP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2022.

Sự kiện

SAB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

27/04/2022.

SMC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

LBM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

23/04/2022.

ACC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2022 đến 30/06/2022.

SKG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

MSB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2022 tại 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

TNT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2022.

AMD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

VTB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

26/04/2022 tại  trụ sở công ty.

TLG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

26/04/2022 tại tầng 10 Sofic Tower, số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TPHCM.

DCM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

MBB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

25/04/2022 tại Hà Nội.



19 SVC

20 NVT

21 PGI

22 PHC

23 VPS

24 GMH

25 PTC

26 HT1

27 FUEVFVND

28 E1VFVN30

29 FUESSVFL

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/03/2022. 

VPS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

26/04/2022 tại 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

GMH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 13/04/2022.

PTC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/03/2022. 

HT1 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

26/04/2022.

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/03/2022. 

PHC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 

04/2022.

NVT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2022.

PGI giao dịch không hưởng quyền -  phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:25 (số 

lượng dự kiến: 22.179.443 cp).

SVC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

28/04/2022.


